	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 27
	                            
	Từ ngày: 20/3/2023 - Đến ngày: 24/3/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
20/3
	Buổi sáng
	1
	78
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	131
	Toán 
	So sánh các số có ba chữ số (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	261
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	262
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	
	
	2
	27
	Đạo đức
	Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	3
21/3
	Buổi sáng
	1
	263
	 Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	264
	Tiếng Việt 
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)
	Máy tính

	
	
	3
	
	TC T.Anh
	Unit 8: Transportation – Lesson 2.1
	

	
	
	4
	132
	Toán
	So sánh các số có ba chữ số (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Âm nhạc
	Học bài hát Trang trại vui vẻ
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Khu rừng thân thiện (Tiết 1) 
	

	
	
	3
	
	GDTC 
	Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 3)
	

	4
22/3
	Buổi sáng
	1
	
	TC Â.nhạc
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
	

	
	
	2
	133
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	265
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)
	Máy tính

	
	
	4
	266
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	53
	TNXH
	Bảo vệ cơ quan hô hấp (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
23/3
	Buổi sáng
	1
	
	GDTC
	Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 4)
	

	
	
	2
	267
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 7)
	Máy tính

	
	
	3
	
	TC T.Anh
	Unit 8: Transportation – Lesson 2.2
	

	
	
	4
	268
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 8)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	134
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	79
	HĐTN
	Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
24/3
	Buổi sáng
	1
	135
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 1) 
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ theo mấu: Vẽ con vât
	Máy tính

	
	
	3
	269
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 9)
	Máy tính

	
	
	4
	270
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 10)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	54
	TNXH
	Bảo vệ cơ quan hô hấp  (Tiết 3)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	80
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   25 lượt   
 Giang Biên, ngày 14 tháng 3 năm 2023

	
	
	
	                                                                   KHỐI TRƯỞNG


                                                                Nguyễn Thị Vân Anh
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